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PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ AN TOÀN HỒ CHỨA
(Study on the sedimentation of Tri An reservoir for the purposes of
management and protection of the reservoirs security)
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TÓM TẮT

Sử dụng nguồn số liệu khí tượng thủy văn và trầm tích đã được tiến hành đo đạc của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam vào năm 1995 và số liệu cập nhật của năm 2002, tác giả đã sử dụng mô hình thủy lực để mô phỏng chế độ dòng chảy và khả năng bồi lắng của hồ Trị An, một trong những hồ chứa lớn nhất vùng miền Đông Nam Bộ phục vụ cho mục tiêu quản lý và bảo vệ hồ chứa của vùng miền Đông Nam Bộ, nói riêng và trên cả nước, nói chung. 
SUMMARY


Based on the data sources of hydro-meteorology and sediment which measured by Soutern Institute of Water Resources Reseach in 1995 and measured data in 2002, the author has used hydrological model to simulate the flow regime and sedimentation capacity of Tri An reservoir, the largest reservoir in the East – South region for the purposes of management and protection of the reservoir in this region in particular and in the all country in general.  

I.
ĐẶT VẤN ĐỀ:
Hồ Trị An nằm ở bậc thang điều tiết nước cuối cùng của sông Đồng Nai và La Ngà, với diện tích lưu vực là 14.776 km2. Hồ thuỷ điện Trị An là một trong những hồ chứa lớn nhất miền Đông Nam Bộ, khai thác tổng hợp nguồn nước phục vụ phát điện, tưới cho nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt và các khu công nghiệp, là công trình tham gia điều tiết gianh mặn phía hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn. Nghiên cứu đánh giá bồi lắng cho hồ Trị An có một nghĩa quan trọng trong công tác an toàn và quản lý hệ thống hồ chứa, hồ thuỷ điện vùng Đông Nam Bộ. Mức độ an toàn của hồ chứa Trị An có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản, công trình, đất đai và môi trường các thành phố phía hạ du hồ. 

Việc nghiên cứu đánh giá dòng chảy và bồi lắng hồ Trị An đã có một số công trình nghiên cứu kể cả đo đạc thực địa và ứng dụng mô hình toán. Các số liệu đo đạc cho đến hiện nay vẫn chưa phản ánh được thực tế chế độ thủy văn và phù sa lơ lửng cũng như bồi lắng lòng hồ. Dựa trên kết quả đo đạc và khảo sát, tác giả đã sử dụng phương pháp mô hình toán để tính toán chế độ thủy lực, phù sa lơ lửng và bồi lắng của lòng hồ Trị An.
Dựa trên kết qủa tính toán để xây dựng bản đồ phân vùng mức độ bồi lắng lòng hồ, đánh giá khả năng bồi lắng theo từng giai đoạn trong năm từ đó dự đoán được khả năng nâng cao lòng hồ theo thời gian do ảnh hưởng của bồ lắng để có một kế hoạch quản lý vận hành, duy tu và bảo dưỡng hồ hợp lý và an toàn. 
II. 
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1
Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình tính


Tính toán dòng chảy:

Các phương trình cơ bản để giải bài toán dòng chảy được thể hiện như sau:
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Trong đó:
u,v: vận tốc dòng chảy theo phương x, y. [m/s];  
t: thời gian [s].
f: tham số Coriolis  [1/s ];
f = 2
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: vĩ độ địa lý ; 
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: vận tốc quay của trái đất; 
g: gia tốc trọng trường [m/s2]
(: dao động mực nước [m];
h: độ sâu [m];

[image: image5.wmf]r

: khối lượng riêng [kg/m3]
(x, (y: ứng suất tiếp tuyến gió theo phương x, y;
C: hệ số Chezy.
Điều kiện tại biên lỏng cho dưới dạng dao động mực nước theo năm:
Tại biên rắn: un = 0, un thành phần vận tốc pháp tuyến.
Tại thời điểm  t = 0 cho u = v = 0 và ( = 0.
Hệ phương trình trên được giải bằng phương pháp sai phân luân hướng. Ở nửa bước thời gian đầu tiến hành sai phân ẩn các biến theo phương x, và giải hiện cho các biến theo phương y. Đến nửa bước thời gian sau thì làm ngược lại, nghĩa là sai phân ẩn các biến theo phương y và giải hiện cho các biến theo phương x. Quá trình sai phân sẽ được trình bày cụ thể nhu trong hình 1:



Trong sơ đồ này độ sâu và mực nước trùng nhau, được đánh số từ 0 đến NMax theo phương x và từ 0 đến MMax theo phương y. Khoảng cách giữa 2 nút theo phương x và y lần lượt là (x và (y. Vận tốc u (theo phương x), v (theo phương y) được đặt ở giữa. Độ sâu và mực nước được đặt trùng nhau ở các nút chẵn (i,j), còn vận tốc u (theo phương x), v (theo phương y) được đặt ở các nút lẻ.
Do giới hạn về số trang của một báo cáo khoa học nên kết quả tính toán nöûa bước thời gian đầu, sai phân ẩn theo phương x và kết quả tính toán nửa bước thời gian sau sai phân hiện theo phương y không được thể hiện trong báo cáo này, mà chỉ sử dụng kết quả đã được nhóm tác giả tính toán.

Lưới tính và các thông số đầu vào được thể hiện như sau: lòng hồ Trị An được chia thành lưới tính toán với 171 ô theo chiều ngang và 131 ô theo chiều thẳng đứng có (x =  (y =200m. Chọn (t =15s, tham số Coriolis f = 2(sin(, ( = 10o do vậy f = 2,53.10-5.s-1, K = 0,00285 và A = 100.  Độ sâu h lấy từ bản đồ phân bố cao độ đáy.
Kết quả tính toán mô hình dòng chảy được thể hiện bằng sơ đồ các trường vận tốc phân bố trong lòng hồ Trị An trong thời đoạn mùa mưa. Kết quả tính toán chế độ dòng chảy và phân bố hướng dòng chảy trong lòng hồ được sử dụng để tính toán bồi lắng nên chúng tôi chỉ quan tâm tính toán cho các tháng mùa mưa khi mà hàm lượng phù sa trong nước khá lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ bồi lắng của lòng hồ. Hướng dòng chảy chủ yếu tập trung ở khu vực tuyến chính trong lòng hồ, xuất phát từ hai nhánh sông Đồng Nai và La Ngà đổ vào vùng đầu hồ.
Tính toán phù sa lơ lửng và bồi xói:
Mô hình chuyển tải phù sa lơ lửng và dòng bùn cát đáy được mô phỏng bởi phương trình vận chuyển bùn cát được viết dưới dạng:
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        Với các điều kiện biên theo phương thẳng đứng như sau
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Ta biết rằng vận chuyển bùn cát được chia làm 2 dạng : vận chuyển bùn cát đáy và phù sa lơ lửng. Thành phần thứ nhất vận chuyển ở lớp –h < z < -h + a, thành phần thứ hai vận chuyển ở lớp -h +a < z < (. Dạng thứ nhất lại được phân thành 2 dạng nhỏ: (i) khi hạt lắng đọng xuống đáy và nằm luôn ở đáy và (ii) một dạng lắng đọng xuống đáy và do các yếu tố động lực có thể tách ra khỏi đáy và “nhảy” lên. Hai dạng này nằm ở lớp “a”. Theo thực nghiệm (VanKijn 1984) chiều dày “a” gần bằng 
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, trong đó ho là hiều cao trung bình của độ nhám đáy, ở biên cứng 
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 và ở biên lỏng thì khi coù doøng chaûy ra 
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 và khi có dòng chảy chảy vào C = Co. Trong đó Co: nồng độ vật chất ở biên lỏng.

Trong tính toán có tính “nguồn vật chất” ở lớp biên đáy E. Đây chính là một trong những thành phần gây bồi xói đáy sông vì chính do thành phần này mà hạt vật chất có thể “bắn lên” lơ lửng trong chất lỏng, hoặc lắng đọng xuống đáy.
Trong đó:
C : nồng độ chất lơ lửng.



K : hệ số rối đứng.
WS : vận tốc lắng đọng của hạt.


E : hàm nguồn.
KT : hệ số rối ngang.



u, v, w là vận tốc.
Hàm nguồn được xác định bằng công thức ( ở   z = -h +a)
E   =   WSx(Cac - Ca)




Cac : nồng độ bão hòa.

Ca: nồng độ tại z = -h +a
Nồng độ bão hòa được tính bằng công thức
Cac  =  0,015 x dm x T 1,5 x D*-0,3 x a-1 với dm là đường kính trung bình của hạt
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u*cr : vận tốc động học tới hạn của hạt.

[image: image12.wmf](

)

15

1

15

8

15

9

15

8

*

1

25

,

0

-

-

=

n

g

dm

S

u

cr


S   =   
[image: image13.wmf]r

r

S



(S : mật độ hạt

(   : mật độ nước.

(   : hệ số rối phân tử (( 10-6 m2/c)
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Dòng vận chuyển bùn cát đáy được xác định:
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Để tính bồi xói đáy ta sử dụng phương trình cân bằng khối lượng đáy có tính hàm nguồn ở đáy:
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Trong đó:
       (2 : ký hiệu laplasian
        p : độ rỗng

Ea: nguồn


Zb : biến đổi đáy
Như vậy chúng ta đã có các mô hình hoàn chỉnh tính toán quá trình bồi lắng, phương trình chuyển tải bùn cát ở đây được lấy tích phân từ mặt thoáng đến đáy có kết hợp các điều kiện biên và tính với phương trình chuyển động đã nêu ở trên. Ở đây chúng ta cũng sử dụng sơ đồ sai phân ẩn luân hướng.
Số liệu thủy văn và bùn cát tại các mặt cắt trong lòng hồ Trị An sử dụng trong quá trình tính toán được lấy số liệu đo vào tháng 7 và tháng 9 năm 1995 tại 9 mặt cắt. Đây là bộ số liệu được đo đồng bộ và đầy đủ nhất do nhà máy thủy điện thực hiện. Kết quả một số thông số đo được cho trong bảng 1 và 2.
Bảng 1: Số liệu thủy văn và bùn cát tại các mặt cắt trong lòng hồ Trị An vào 
 

 tháng VII năm 1995. 

	Cao trình mặt thoáng là 53,00m. Lưu lượng chảy qua 4 tổ máy là 810m3/s

	Số liệu đo về bùn cát bồi lắng trên đáy  hồ Trị An
	Đường kính hạt trung bình:

0,034mm
	Lượng bùn cát có D < 0,005:

40,12%
	Lượng bùn cát có D < 0,05:

81,4%

	Số liệu đo thủy văn, bùn cát đáy
	Tên mặt cắt
	Vtb.

cm/s
	Phù sa lơ lửng (mg/l)
	D50 Bùn cát đáy
	Tỷ trọng (g/cm3)

	Tại các mặt cắt vùng đầu hồ Trị An
	1
	100
	116
	0,011
	2,66

	
	2
	75
	108
	0,011
	2,67

	Tại các mặt cắt giữa và cuối hồ Trị An
	3
	41
	105
	0,007
	2,67

	
	4
	33
	97
	0,010
	2,66

	
	5
	16
	60
	0,007
	2,68

	
	6
	22
	27
	0,007
	2,67

	
	7
	8
	18
	0,010
	2,67

	
	8
	10
	14
	0,008
	2,68

	
	9
	15
	11
	0,070
	2,70


Nguồn: Viện KHTLMN, 1995
Chú thích: D50: Đường kính mà 50% khối lượng thành phần hạt có đường kính bé hơn

Kết qủa đo trong bảng 1 cho thấy vào tháng 7 hồ Trị An đã bắt đầu tích nước, cao trình mực nước hồ ở mức 53m. Hàm lượng bùn cát và vận tốc dòng chảy của nước khá mạnh, nhất là khu vực đầu hồ. Mặt cắt 1, 2 là mặt cắt gần biên nguồn hồ Trị An, số liệu đo thủy văn và bùn cát tại các mặt cắt này sẽ được dùng như số liệu biên đầu vào. Số liệu đo thủy văn, bùn cát tại các mặt cắt 3, 4, 5, 6, 7 và 8 sẽ là tư liệu thực tế để kiểm định và hiệu chỉnh mô hình.

Kết qủa đo trong bảng 2 cho thấy các giá trị thủy văn đo được tiêu biểu cho chế độ thủy văn giữa mùa lũ, khi hồ đã tích nước gần đầy, hồ trở nên sâu và rộng. Phù sa đã bồi lắng xuống đáy hồ trong tháng này có xu hướng mịn hơn tháng VII. Tỷ lệ hàm lượng các hạt có đường kính D < 0,05mm nhỏ hơn số liệu đo được vào thời kỳ tháng VII. Vận tốc dòng chảy trong lòng hồ của tháng IX nhỏ hơn so với tháng VII.
Bảng 2: Số liệu thủy văn và bùn cát tại các mặt cắt trong lòng hồ Trị An vào 
 

 tháng IX năm 1995. 

	Cao tr×nh mÆt tho¸ng lµ 61,00m. L­u l­îng ch¶y qua 4 tæ m¸y lµ 810m3/s

	Số liệu đo về bùn cát bồi lắng trên đáy  hồ Trị An
	Đường kính hạt trung bình:
0,041mm
	Lượng bùn cát có D < 0,005:

42,37%
	Lượng bùn cát có D < 0,05:

79,50%

	Số liệu đo thủy văn, bùn cát đáy
	Tên mặt cắt
	Vtb.

cm/s
	Phù sa lơ lửng (mg/l)
	D50 Bùn cát đáy (mm)
	Tỷ trọng (g/cm3)

	Tại các mặt cắt vùng đầu hồ Trị An
	1
	20
	60
	0,009
	2,66

	
	2
	9
	20
	0,009
	2,66

	Tại các mặt cắt giữa và cuối hồ Trị An
	3
	6
	31
	0,009
	2,67

	
	4
	6
	29
	0,045
	2,66

	
	5
	6
	11
	0,015
	2,66

	
	6
	2
	18
	0,010
	2,67

	
	7
	7
	8
	0,009
	2,66

	
	8
	6
	6
	0,020
	2,67

	
	9
	7
	11
	0,010
	2,66


Nguồn: Viện KHTLMN, 1995

Dựa theo đặc trưng về thủy văn và chế độ bồi lắng ta có thể phân hồ Trị An thành 4 vùng, trong mỗi vùng các thông số thủy lực và bùn cát tương đối đồng nhất:

* Vùng hồ phụ (khu gần nhà máy thủy điện): Tùy theo mức ngập nước và mùa nước mà cao trình mặt thoáng vùng hồ phụ thấp hơn vùng hồ chính khoảng từ 6 ( 60cm. Dòng chảy tại vùng hồ phụ nhỏ, tuy nhiên hàm lượng phù sa lơ lửng ở vùng này thấp nên kết qủa là mức độ bồi lắng trong vùng này nhỏ, không đáng kể.

* Vùng kênh dẫn từ hồ chính vào hồ phụ: độ dốc mặt thoáng dọc theo kênh dẫn là lớn nhất so với các vùng khác. Vận tốc dòng chảy trong vùng này khá lớn (có thể vượt quá 1 m/s), không thuận lợi cho quá trình lắng đọng của bùn cát. Ngoài ra, đáy kênh là nền đá nên cũng không xảy ra quá trình xói ở vùng này.

* Vùng hồ chính (phần từkênh dẫn đến đầu hồ): mặt thoáng vùng này thấp hơn vùng đầu hồ từ 1 ( 30cm, tuỳ theo giai đoạn tích nước của hồ. Trong vùng này độ nghiêng mặt thoáng là rất nhỏ, ngay cả trong mùa lũ. Dòng chảy ở vùng này nhỏ, dễ dàng cho quá trình bồi lắng xảy ra.

* Vùng đầu hồ (vùng phía trên hồ chính tiếp giáp với các cửa sông đổ vào hồ chứa): vận tốc dòng chảy vùng này khá lớn, ứng suất ma sát đáy đôi khi vượt quá ứng suất xói giới hạn. Do vậy, đây là khu vực lòng dẫn kém ổn định nhất. Nhìn chung, khả năng lắng đọng phù sa hạt thô vào thời đoạn giữa và cuối mùa lũ xảy ra mạnh ở vùng này. Hàm lượng bùn cát lơ lửng tại vùng này đo được thường lớn gấp hai lần vùng hồ chính.

Độ dốc mặt thoáng của hồ còn phụ thuộc vào cường độ và hướng gió thổi. Hiệu ứng gió lùa có thể đạt tới 10 cm. Trường mực nước tương thích khá nhanh với trường gió, thời gian tương thích này vào khoảng từ 2 đến 3 gìơ tùy vào hướng và tốc độ gió. Nói chung hướng gió và dòng chảy trong hồ không trùng nhau. Do ảnh hưởng của địa hình đáy và đường biên trong hồ Trị An sẽ tồn tại các vùng nước quẩn, xoáy yếu và nước không di chuyển. Các khu vực này sẽ là khu vực bị bồi mạnh.

Hàm lượng bùn cát lơ lửng cao nhất phân bố dọc theo dòng chảy chính trong hồ. Độ đục và hàm lượng phù sa giảm  liên tục từ hướng sông Đồng Nai về cuối hồ (nhà máy thủy điện). Các đường đồng mức hàm lượng bùn cát lơ lửng kéo dài dọc theo trục chính của hồ nhưng không đối xứng mà lệch về phía Đông hồ (bên tả). Trong mùa lũ, trước khi nước trong hồ đã dâng cao, lượng bùn cát từ hướng sông La Ngà hầu như không ảnh hưởng nhiều đến hàm lượng bùn cát lơ lửng trong hồ, vì vận tốc dòng chảy giảm đột ngột tại khu vực gần ngã ba La Ngà và phần lớn lượng bùn cát từ sông La Ngà chuyển tới đã bị lắng đọng vùng đầu hồ mà chưa kịp hoà vào hồ chính. 
2.2. 
Kết quả tính toán:
Các kết quả tính toán được thể hiện trên các  hình vẽ phân bố vận tốc, phù sa lơ lửng và bồi lắng đáy theo thời gian. Qua kết quả mô phỏng dòng chảy  trong vòng sáu  tháng từ  tháng VI đến tháng XII cho ta thấy rằng trong giai đoạn này mực nước ở đầu hồ (taị hiện trên sông Đồng Nai và La Ngà ) bắt đầu dâng cao  dòng chảy sau khi đổ vào hồ sẽ chảy theo hai hướng  một hướng sẽ chảy dọc theo chiều phía bắc của hồ Trị an và  một hướng chảy dọc theo trục chính của hồ. Có ba vùng dòng chảy có vận tốc  nhỏ nhất: (i) vùng phía bắc, (ii) vùng phía nam và (iii) vùng phía tây. 
Trường vận tốc  từ  tháng  sáu đến tháng mười hai có tốc độ tăng dần về môđun, còn về hướng dòng chảy hầu như là không thay đổi gì nhiều. Đánh giá theo mô hình phân bố phù sa lơ lửng trong lòng hồ trị an ta thấy rằng nồng độ phù sa lơ lửng sẽ có giá trị lớn dọc theo hướng chính của lòng hồ, và nồng độ phù sa lơ lửng sẽ qua dần từ hướng sông Đồng Nai về cửa xả Trị An. Một điều  rất lý thú là phù sa lơ lửng đổ vào hồ Trị An theo hai hướng từ sông Đồng Nai và sông la Ngà thì tại chỗ tiếp giáp qua hai hướng vào sẽ có một vùng có nồng độ phù sa lơ lửng không cao. Kết quả tính nồng độ phù sa lơ lửng rất phù hợp với trường phân bố dòng chảy. Các đường đồng mức độ đục  vươn dài dọc theo trục chính của hồ và có vẻ  đối xứng nhau ở những vùng nước có vận tốc dòng chảy yếu, nồng độ phù sa lơ lửng gần bằng vùng nước chảy mạnh. 
Trong trường hợp có tính đền làm nguồn thì nồng độ phù sa lơ lửng từ sông Đồng Nai và La Ngà đổ vào sẽ không tách thành hai “Lưỡi” chính chuyển tải vào hồ  Trị An mà nồng độ phù sa lơ lửng có giá trị lớn sẽ tập trung lệch về phía nam của hồ ở thượng lưu còn từ phía trung tâm hồ trở xuống phía nam thì không có sự khác biệt nhiều. Chập toàn bộ kết quả tính bồi lắng của 6 tháng mùa mưa ta có kết quả bồi lắng trung bình trong một năm của hồ Trị An (hình 2). 
Như vậy, chỉ có khoảng 25 ( 30% diện tích đáy lòng hồ sẽ bị bồi lắng đáng kể hàng năm. Hiện tượng bồi lắng chủ yếu xảy ra trong hồ chính và một phần đầu hồ. Vị trí và diện tích các vùng có mức độ bồi lắng như vậy nói chung không có ảnh hưởng lớn đến cơ chế vận chuyển nước từ hồ chính sang hồ phụ và trong hồ phụ đáp ứng yêu cầu cấp nước cho các tổ máy phát điện của nhà máy điện. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có các biện pháp nhằm giảm xói mòn trên các vùng thượng nguồn thì các chất gây bồi lắng do nguồn nước lũ tải về hồ gia tăng sẽ làm cho mức độ bồi lắng lòng hồ gia tăng thêm. Lòng hồ bồi nhanh dẫn đến khả năng tích nước của hồ giảm  và làm giảm tuổi thọ của hồ. 

Hình 2: Tốc độ và cơ chế bồi lắng lòng hồ Trị An trung bình sau 1 năm khai thác

2.3
Dự báo mức độ bồi lắng trong tương lai:

Dựa trên kết quả tính toán của mô hình chúng ta có thể mô phỏng bức tranh dự báo bồi lắng lòng hồ Trị An cho các mốc thời gian trong tương lai với điều kiện hiện trạng về thuỷ văn, sử dụng đất, thảm phủ rừng đầu nguồn tương tự như thời điểm tính toán.
a)  Sự bồi lắng trung bình sau 10 năm khai thác:
Sau 10 năm khai thác địa hình lòng hồ Trị An chưa có những biến động đáng kể. Khu vực có bề dày lớp bồi lắng > 50cm chỉ chiếm khoảng 2,9% diện tích đáy hồ. Vị trí, diện tích và mức độ bồi lắng của các vùng này chưa gây ra sự cản trở  đáng kể đối với quá trình tích nước và sự vận chuyển của nước trong hồ. Các luồng vận chuyển chính của dòng nước trong hồ vẫn không bị ảnh hưởng đáng kể của quá trình bồi lắng. Như vậy, cứ sau 10 năm khai thác, các luồng này lại bị bồi lấp (cạn đi) trung bình khoảng 30cm. Tuy nhiên, đây chỉ là các trị số trung bình và xét trong điều kiện hiện trạng. Nếu sự biến động của lượng phù sa hàng năm đổ vào hồ thay đổi do tác động của các điều kiện khai thác và tái tạo thảm thực vật rừng cũng như qui hoạch sử dụng đất vùng thượng nguồn thay đổi sẽ dẫn tới thay đổi mức độ bồi lắng lòng hồ Trị An. 
b)  Sự bồi lắng trung bình sau 50 năm khai thác:
Quá trình bồi lắng lòng hồ Trị An được dự báo theo mô hình sau 50 năm khai thác, kết quả mô phỏng cho thấy rằng:
· Sau 50 năm khai thác, địa hình đáy hồ Trị An sẽ có những thay đổi nhất định, đặc biệt phần đầu hồ và phần bên trái hồ chính. Trong khi đó phần hạ du và phần hồ bên phải chỉ có các thay đổi rất nhỏ. Có vài khu vực, bề dày lớp bồi tích đã dày đến 3 m và có khoảng 30% diện tích đáy hồ bị bồi tích dày hơn 1m . 
· Quá trình bồi lắng của khu vực đầu hồ thường xảy ra dưới dạng bờ hồ lấn ra lòng hồ thì sự bồi lắng trong lòng hồ chính chủ yếu xảy ra vùng xa bờ. Như vậy, đáy vùng ven bờ của vùng đầu hồ sau 50 năm khai thác sẽ lấn ra luồng chảy hàng trăm  mét, trong khi đó vùng hồ chính sẽ xuất hiện các bãi bồi ngầm.
· Do cơ chế bồi lắng của lòng hồ như vậy nên trong tương lai dòng chảy sẽ có luồng lệch sang phía phải và chảy mạnh hơn, gây ra xói và phân bố lại sa bồi trong lòng hồ. Quá trình phân bố trầm tích trong lòng hồ, cùng với hiệu ứng rửa trôi trong thời kỳ đầu mùa lũ làm cho địa hình lòng hồ ngày càng trở nên bằng phẳng hơn so với thời kỳ hồ mới tích nước đi vào sử dụng.
III.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  
 
Dựa trên nguồn số liệu đo đạc thủy văn và bùn cát lơ lửng khá đồng bộ năm 1995 của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam tác giả đã sử dụng phương pháp mô hình thủy lực để tính toán mô phỏng chế độ dòng chảy, hướng dòng chảy và khả năng bồi lắng trong lòng hồ Trị An, một trong những hồ chứa lớn nhất miền Đông Nam Bộ, phục vụ công tác quản lý và bảo vệ an toàn các hồ chứa lớn cho vùng miền Đông Nam Bộ nói riêng và cho cả nước nói chung.

Kết quả tính toán đã được sử dụng để dự báo mức độ bồi lắng cho lòng hồ sau 50 năm khai thác và có thể dự báo cho các năm tiếp theo. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả nghiên cứu mô phỏng bước đầu với nguồn số liệu chưa được đầy đủ, liệt số liệu chưa đủ dài và chưa được lặp lại nên không thể tránh khỏi những sai số nhất định. Như vậy muốn có kết quả đáp ứng yêu cầu cần phải được nghiên cứu sâu thêm, nguồn số liệu cần được đo bổ sung một cách chi tiết hơn nữa.

Các hồ chứa lớn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội cho các vùng đất phía hạ du, ngoài ra việc bảo vệ an toàn hồ chứa cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm bảo vệ đất đai, môi trường, an toàn tính mạng và tài sản của nhiều triệu người phía hạ du hồ. Do vậy, tác giả kiến nghị các ngành chức năng cần quan tâm, đầu tư các đề tài nghiên cứu khoa học khá chuyên sâu về hồ học, trong đó đặc biệt quan tâm về lĩnh vực chất lượng nước, khả năng bồi lắng lòng hồ và các biện pháp bảo vệ an toàn hồ chứa lớn.   
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